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TÓM TẮT  
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm ra một số yếu tố môi trường tối ưu cho phát triển mật số 

dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 có chức năng phân hủy hoạt chất propoxur từ nền đất bảo 

quản hành tím tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Việc phân lập vi khuẩn và các thí nghiệm 

khảo sát yếu tố môi trường tối ưu cho dòng P23-7 gồm pH, nhiệt độ và nồng độ muối được thực 

hiện trong môi trường khoáng tối thiểu bổ sung propoxur. Kết quả cho thấy từ nền đất bảo quản 

hành tím đã phân lập được dòng vi khuẩn P23-7 có khả năng phân hủy cao propoxur trong môi 

trường khoáng tối thiểu lỏng sau 4 ngày nuôi cấy và được định danh như Paracoccus sp. P23-7. 

Dòng P23-7 này phát triển mật số tốt khi pH môi trường pH=6,5, có khả năng chịu nhiệt từ 30
o
C 

đến 38
o
C và khả năng chịu mặn lên đến 3% NaCl. Kết quả này cho thấy dòng P23-7 có khả năng 

thích nghi tốt với các điều kiện bất lợi của môi trường và do đó có tiềm năng ứng dụng cao trong 

việc xử lý đất ô nhiễm với propoxur và đây được xem như là một giải pháp sinh học an toàn nhằm 

giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đất và nước với thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

Từ khóa: Nhiệt độ; nồng độ NaCl; propoxur; Paracoccus sp.; pH; vi khuẩn  

 

MỞ ĐẦU
*
 

Ô nhiễm môi trường ở nước ta cũng như một 

số nước khác trên thế giới đang ở mức báo 

động và trở thành vấn nạn toàn cầu hiện nay. 

Trong các hoạt động của ngành nông nghiệp 

ở nước ta thì trồng trọt chiếm tỷ trọng rất lớn 

hơn 70% trong cơ cấu giá trị của ngành [1] và 

đóng góp 18,1% GDP cho nền kinh tế và 

22,6% giá trị xuất khẩu [2]. Tại huyện Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng, hành tím (Allium 

ascalonicum) là một trong những cây trồng 

phổ biến và là nguồn thu nhập chính của đa số 

nông dân nơi đây. Tuy nhiên, trong quá trình 

canh tác và bảo quản củ hành tím nông dân đã 

sử dụng lượng lớn hoạt chất thuốc trừ sâu 

propoxur (2- isopropoxuphenyl methyl 

carbamate C11H15NO3) có độ độc cao ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người và ô nhiễm môi 

trường. Do đó, nguy cơ về ô nhiễm propoxur 

trong nước và đất mặt tại nơi đây rất cao.  

Hiện tại biện pháp xử lý sinh học trong đó sử 

dụng vi sinh để phân giải các độc chất hữu cơ 

trong môi trường đất được ứng dụng rộng rãi. 

                                                 
*
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Trong đất, propoxur có thể bị phân hủy bởi 

một số vi sinh vật đã được nghiên cứu như vi 

khuẩn Arthrobacter sp. [9] vi khuẩn 

Pseudomonas sp. [7], vi khuẩn Neisseria 

subflava và Staphylococcus aureus [4], xạ 

khuẩn Streptomyces spp. [10]... bằng hệ 

enzyme có sẵn và trong một điều kiện môi 

trường sống thích hợp. Tuy nhiên, mỗi dòng 

vi sinh vật có yêu cầu về điều kiện môi 

trường sống khác nhau như pH, nhiệt độ, ánh 

sáng, dinh dưỡng… để sinh trưởng và phát 

triển mật số giúp tăng cường hiệu quả xử lý 

sinh học các độc chất trong đất, đặc biệt là 

các dòng vi sinh vật có nguồn gốc bản địa. Do 

đó, việc nghiên cứu các điều kiện môi trường 

sống thích hợp cho dòng vi sinh vật 

Paracoccus sp. P23-7 được phân lập từ nền 

đất kho bảo quản hành tím tại Vĩnh Châu – 

Sóc Trăng sinh trưởng và phát triển mật số 

cao giúp gia tăng khả năng phân hủy 

propoxur trong đất là rất cần thiết. 
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Nguồn vi khuẩn 

Dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 phân 

hủy chuyên biệt và rất hiệu quả thuốc trừ sâu 

Propoxur được phân lập từ mẫu đất trong kho 

bảo quản hành tím tại khu vực canh tác hành 

tím ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng [3] 

được chọn làm đối tượng nghiên cứu.  

Hóa chất 

Hoạt chất propoxur (2- isopropoxuphenyl 

methyl carbamate) có công thức phân tử là 

C11H15NO3 được mua từ công ty Dr. 

Ehrenstorfer GmbH, Đức xem như là nguồn 

carbon duy nhất cho vi khuẩn Paracoccus sp. 

P23-7 sinh trưởng và phát triển trong môi 

trường khoáng tối thiểu. 

Môi trường nuôi cấy 

Môi trường MSM sử dụng để nuôi cấy vi 

khuẩn Paracoccus sp. P23-7 có thành phần 

bao gồm (g/L) 3,75 g K2HPO4, 1 g KH2PO4, 

0,25 g NaCl, 0,1 g MgSO4.7H2O và 0,01 g 

CaCl2.H2O. Môi trường MSM được tiệt trùng 

ở 121°C, 20 phút trong nồi hấp tiệt trùng sau 

đó bổ sung 10 ml trace cho 1 lít môi trường. 

Thành phần dung dịch các nguyên tố vi lượng 

(trace element) cho 1 lít nước khử khoáng 

gồm: 10 mg Na2MoO4.H2O, 25 mg H2BO3, 15 

mg ZnCl2, 5 mg CuCl2, 10 mg FeCl3. Dung 

dịch các nguyên tố vi lượng lọc tiệt trùng với 

màng lọc tiệt trùng đường kính 0,20 μm. 

* Nội dung nghiên cứu 

(1) Phân lập vi khuẩn phân hủy hoạt chất propoxur 

(2) Tuyển chọn dòng vi khuẩn có khả năng 

phân hủy hoạt chất propoxur cao nhất 

(3) Khảo sát ảnh hưởng của pH môi trường 

nuôi cấy lên mật số dòng vi khuẩn 

Paracoccus sp. P23-7 

(4) Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ lên mật 

số dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 

(5) Khảo sát ảnh hưởng của các nồng độ muối 

NaCl khác nhau lên mật số dòng vi khuẩn 

Paracoccus sp. P23-7 

* Phương pháp nghiên cứu 

Phân lập vi khuẩn phân hủy hoạt chất propoxur   

Cân 1 g đất (trọng lượng khô kiệt) chứa vi 

khuẩn cho vào bình tam giác 100 ml chứa 50 

ml môi trường MSM chứa 30 ppm propoxur 

và lắc với tốc độ 90 rpm ở điều kiện nhiệt độ 

phòng và trong tối. Sau 7-10 ngày nuôi cấy, 

hút 1 ml dung dịch nuôi cấy cho vào 50 ml 

môi trường MSM mới và tiếp tục nuôi trong 

10 ngày. Toàn bộ qui trình được lặp lại liên 

tục trong 5 lần. Sau 5 lần nhân nuôi vi khuẩn 

tiến hành phân lập và tách ròng vi khuẩn trên 

môi trường agar TSB (30 g Tryptose Soya 

Broth và 15 g Agar, pH=7,3). Tiến hành khảo 

sát các đặc tính về hình thái khuẩn lạc, tế bào, 

gram và định danh vi khuẩn phân lập [3].  

Tuyển chọn dòng vi khuẩn có khả năng phân 

hủy propoxur cao nhất  

Từng dòng vi khuẩn được bố trí trong bình 

tam giác 100 ml chứa 50 ml môi trường MSM 

lỏng bổ sung 45 ppm propoxur. Mẫu được lắc 

với tốc độ 90 rpm, ở nhiệt độ phòng, trong tối 

và trong 10 ngày. Xác định nồng độ hoạt chất 

propoxur còn lại vào các thời điểm: 0, 1, 4 và 

18 ngày. Tham khảo [3] cho phương pháp xác 

định nồng độ propoxur.  

Khảo sát ảnh hưởng của pH môi trường nuôi cấy 

lên mật số dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7  

Thí nghiệm được bố trí trong bình tam giác 

100 ml chứa 50 ml môi trường MSM bổ sung 

30 ppm propoxur gồm 3 nghiệm thức với 3 

mức pH khác nhau là 4,5 - 6,5 và 8,5 và 4 lặp 

lại. Mẫu được lắc với vận tốc 90 rpm, trong 

tối và trong điều kiện phòng thí nghiệm. Mật 

số vi khuẩn được xác định tại các thời điểm: 

0; 1; 3; 5; 8 và 10 ngày bằng bằng phương 

pháp nhỏ giọt. 

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ lên mật số 

dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 

Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng hai mức nhiệt 

độ: 30
o
C và 38

o
C lên mật số dòng Paracoccus 

sp. P23-7 được thực hiện tương tự như thí 

nghiệm về ảnh hưởng của pH môi trường. 

Khảo sát ảnh hưởng của các nồng độ muối 

NaCl khác nhau mật số dòng vi khuẩn 

Paracoccus sp. P23-7 

Thí nghiệm được thực hiện tương tự như thí 

nghiệm về ảnh hưởng của pH và nhiệt độ môi 
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trường và có bốn nghiệm thức tương ứng với 

0; 0,5; 1,5 và 3,0% NaCl.   

Phương pháp xử lý số liệu 

Sử dụng phần mềm Minitab version 17.0  để 

phân tích thống kê và phần mềm Microsoft 

Office Excel 2013 để xử lý số liệu thô. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Tuyển chọn dòng vi khuẩn phân hủy 

propoxur cao nhất 

Khả năng phân hủy propoxur của 5 dòng vi 

khuẩn sau 18 ngày nuôi cấy trong môi trường 

MSM cho thấy: Dòng P23-7 có khả năng 

phân hủy propoxur cao nhất, tiếp đến là dòng 

P23-26 và khả năng phân hủy propoxur của 

dòng P12-24b và dòng P23-19 là thấp nhất. 

Từ kết quả này, dòng vi khuẩn P23-7 được 

chọn cho các thí nghiệm tiếp theo. 

Các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy có 

nhiều dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy tốt 

hoạt chất propoxur. Hai dòng vi khuẩn phân 

lập từ đất nông nghiêp được định danh thuộc 

chi Pseudaminobacter SP1 và Nocardioides 

SP2 là hai dòng vi khuẩn phân hủy propoxur 

dưới dạng trợ dưỡng cho nhau trong việc 

phân hủy toàn bộ propoxur không còn dư 

lượng của các sản phẩm trung gian [8]. Dòng 

vi khuẩn Pseudaminobacter SP1 chuyển hóa 

propoxur thành 2-isopropoxyphenol (2-IPP), 

sau đó, sản phẩm trung gian này được phân 

hủy hoàn toàn bởi dòng Nocardioides SP2 và 

khi phân tích PCR tác giả đã tìm ra được gen 

hydrolase chứa trong Pseudaminobacter SP1 

được ký hiệu cehA, đây là gen mã hóa cho 

enzyme carbaryl hydrolase tham gia vào tiến 

trình thủy phân propoxur. Ngoài ra, một 

nghiên cứu khác của [7] cho thấy dòng vi 

khuẩn phân lập định danh thuộc chi 

Pseudomonas sp. phân hủy cao propoxur 

thông qua tiến trình thủy phân tạo ra sản 

phẩm mới là 2-isopropoxyphenol và 

methylamine, sau đó, hai sản phẩm trung gian 

này sẽ được vi khuẩn sử dụng như nguồn 

carbon. Dòng vi khuẩn ký hiệu P23-7 phân 

hủy propoxur cao nhất trong nghiên cứu này 

được định danh thuộc chi Paracoccus và 

được đặt tên là Paracoccus sp. P23-7.  

 

Hình 1. Khả năng phân hủy propoxur của 5 dòng vi 

khuẩn P12-3, P23-7, P23-19 và P23-26 trong môi 

trường khoáng tối thiểu loãng bổ sung 45 ppm 

propoxur sau 18 ngày nuôi cấy (n=4 và sai số chuẩn) 

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nuôi 

cấy lên mật số dòng vi khuẩn Paracoccus sp. 

P23-7 nuôi cấy trong môi trường khoáng tối 

thiểu loãng chứa propoxur pH môi trường  

Ảnh hưởng của pH lên mật số vi khuẩn ở các 

nghiệm thức có xu hướng tăng lên ở giai đoạn 

0-5 ngày và sau đó giảm dần theo thời gian 

thí nghiệm, ngoại trừ nghiệm thức có pH 4,5 

mật số vi khuẩn bị ức chế và luôn thấp hơn 

mật số vi khuẩn ở thời điểm 0 ngày (6,46 

log10 CFU/mL) và thấp nhất so với mật số ở 

các nghiệm thức khác (Hình 2). Theo các 

nghiên cứu của [8] và [5] về pH môi trường 

lên sinh trưởng, phát triển mật số cũng như 

khả năng loại màu thuốc nhuộm đỏ của hai 

dòng vi khuẩn Paracoccus homiensis sp. và 

Paracoccus sp. GSM2. Hai nghiên cứu này 

đều cho thấy hai dòng vi khuẩn  Paracoccus 

sinh trưởng, phát triển mật số và loại màu 

thuốc nhuộm tối ưu ở pH môi trường nuôi cấy 

dao động từ 6-9, pH môi trường nuôi cấy <5 

ảnh hưởng đến sự sống sót và phát triển mật 

số vi khuẩn. Việc tăng mật số sau 3 ngày nuôi 

cấy có thể vi khuẩn đã thích nghi với môi 

trường pH thấp để phát triển mật số trở lại. Ở 

tất cả các thời điểm thu mẫu mật số vi khuẩn 

ở các nghiệm thức khác biệt thống kê 

(p<0,01) khi so sánh với nhau. Ở nghiệm thức 

pH 6,5 mật số vi khuẩn đạt cao nhất vào thời 

điểm 5 ngày đạt 7,92 log10 CFU/mL và có xu 

hướng giảm. Kết quả tương tự cho nghiệm 
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thức có pH 8,5. Việc giảm mật số vi khuẩn 

sau 5 ngày nuôi cấy có thể giải thích là do 

lượng dinh dưỡng và nguồn carbon trong môi 

trường giảm xuống do vi khuẩn tiêu thụ cho 

phát triển mật số và sinh khối. Tóm lại, kết 

quả này cho thấy dòng vi khuẩn P23-7 sinh 

trưởng tốt nhất ở môi trường nuôi cấy có pH 

6,5 và ở môi trường acid (pH = 4,5) đã ức chế 

sự phát triển của dòng vi khuẩn này. 

 

Hình 2. Sự phát triển mật số của dòng vi khuẩn 

P23-7 trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng có 

các mức pH khác nhau bổ sung 30 ppm propoxur 

sau 10 ngày nuôi cấy (n=4 và độ lệch chuẩn) 

Nhiệt độ của môi trường 

Kết quả thí nghiệm cho thấy mật số vi khuẩn 

vào các thời điểm 3, 5 và 8 ngày thí nghiệm 

mật số vi khuẩn ở nghiệm thức 30ºC cao hơn 

và khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,01) so với 

mật số vi khuẩn ở nghiệm thức 38ºC và ở 2 

nghiệm thức đều có mật số cao hơn mật số vi 

khuẩn ở thời điểm ban đầu (Hình 3). Điều này 

cho thấy hai mức nhiệt độ không ức chế sự 

phát triển mật số dòng vi khuẩn Paracoccus 

sp. P23-7. Kết quả này cũng tương tự như kết 

quả nghiên cứu của [5] với dòng vi khuẩn 

Paracoccus sp. GSM2 phân hủy thuốc nhuộm 

đỏ cho thấy nhiệt độ tối ưu cho dòng vi khuẩn 

này phát triển và phân hủy thuốc nhuộm đỏ ở 

dãy nhiệt độ 25-40
o
C. Tương tự, một nghiên 

cứu khác của [8] trên chủng vi khuẩn 

Paracoccus homiensis sp. phân lập cho thấy 

dòng vi khuẩn này phát triển mật số tốt nhất ở 

dãy nhiệt độ 25-30
o
C. Như vậy kết quả cho 

thấy nhiệt độ thích hợp cho dòng vi khuẩn 

Paracoccus sp. P23-7 phát triển và nhân mật 

số tốt ở 30ºC và dòng vi khuẩn này còn có 

khả năng chịu được nhiệt độ lên đến 38ºC. 

 
Hình 3. Sự phát triển mật số của dòng vi khuẩn 

P23-7 trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng có 

bổ sung 30 ppm propoxur sau 8 ngày nuôi cấy 

trong điều kiện nhiệt độ khác nhau (n=4 và độ 

lệch chuẩn) 

Nồng độ muối NaCl 

Kết quả cho thấy mật số vi khuẩn P23-7 tăng 

cao hơn so với mật số ở thời điểm ban đầu 

(đạt 5,9 log10 CFU/mL). Điều này chứng tỏ 

dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 có khả 

năng sống sót, chịu được nồng độ mặn NaCl 

lến đến 3% (Hình 4). Khi so sánh mật số vi 

khuẩn giữa các nghiệm thức có nồng độ NaCl 

khác nhau cho thấy mật số vi khuẩn của 3 

nghiệm thức có nồng độ NaCl 0, 0,5 và 1,5 % 

cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức có nồng độ muối NaCl 3%. Một 

nghiên cứu trước đây của [11] trên dòng vi 

khuẩn thuộc chi Paracoccus được định danh 

như Paracoccus saliphilus sp. có khả năng 

phát triển mật số và sinh khối ở dãy nồng độ 

NaCl từ 1-15%, trong đó nồng độ NaCl 8% là 

nồng độ tối ưu cho dòng vi khuẩn này. Trong 

khi nghiên cứu của [6] về các yếu tố môi 

trường tác động lên mật số dòng vi khuẩn 

phân lập thuộc chi Paracoccus sp. và được 

định danh như Paracoccus cavernae sp. và 

kết quả cho thấy dòng vi khuẩn này phát triển 

mật số tốt trong dãy nồng độ NaCl từ 0-4%, 

trong đó nồng độ NaCl 1% cho mật số vi 

khuẩn cao nhất. Như vậy kết quả này cho thấy 

dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 phát 

triển mật số tốt nhất ở nồng độ từ 0-1,5% và 

không bị ức chế khi môi trường có độ mặn lên 

đến 3%. 
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Hình 4. Sự phát triển mật số của dòng vi khuẩn 

P23-7 trong môi trường khoáng tối thiểu loãng có 

bổ sung 30 ppm Propoxur sau 9 ngày nuôi cấy 

trong điều kiện nồng độ muối khác nhau (n=4 và 

độ lệch chuẩn) 

KẾT LUẬN 

Năm dòng vi khuẩn đã được phân lập từ nền 

đất bảo quản hành tím tại Vĩnh Châu - Sóc 

Trăng. Trong đó, dòng vi khuẩn Paracoccus 

sp. P23-7 có khả năng phân hủy hoàn toàn 

propoxur trong môi trường khoáng tối thiểu 

có bổ sung 45 ppm propoxur sau 4 ngày nuôi 

cấy. Dòng vi khuẩn này có khả năng sinh 

trưởng và phát triển mật số trong môi trường 

ở pH tối ưu là pH=6,5, nhiệt độ 30
o
C và nhiệt 

độ tối đa lên đến 38
o
C, khả năng chịu mặn lên 

đến 3% NaCl. Dòng vi khuẩn Paracoccus sp. 

P23-7 này có khả năng ứng dụng vào thực tế 

đồng ruộng để xử lý đất nông nghiệp ô nhiễm 

với propoxur trong canh tác và bảo quản hành 

tím tại Vĩnh Châu- Sóc Trăng. 
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SUMMARY  

THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON GROWTH OF 

PARACOCCUS SP. P23-7, THE INSECTICIDE PROPOXUR KEY DEGRADER, 

ORGINATING FROM SOIL IN SHALLOT STORAGE HOUSE  

AT VINH CHAU DISTRIC, SOC TRANG PROVINCE   
 

Nguyen Khoi Nghia
1*

, Tran Thi Anh Thu
2
 

1College of Agriculture and Applied Biology - Can Tho University 
2 Mekong Rice Resrearch Institute  

 

The aim of this study was to find out some environmental paramters optimizing for the cell growth 

of bacterial strain, Paracoccus sp. P23-7, the insecticide propoxur key degrader. This strain was 

isolated from the propoxur contaminated soils in a shallot storage house at Vinh Chau District, Soc 

Trang Province. The isolation step of bacteria from soil and other experiments regard to 

environmental factors optimizing the cell growth of bacteria including pH, temperature and NaCl 

concentration were conducted in the minimal salt medium containg propoxur as only carbon 

source for bacteria. Resutls showed that from propoxur contaminated soil the best bacterial strain, 

P23-7 was obtained and this strain degrading almost 100 % of the initial concentration of propoxur 

(45 ppm) in the liquid medium after 4 days of incubation was genetically identified as Paracoccus 

sp. P23-7. The best cell growth of this strain appeared to be pH 6.5 of the media and at both 30
o
C 

and 38
o
C. This strain was able to grow at all tested levels of NaCl, especially at 3% NaCl. In short, 

the Paracocus P23-7 strain with the capacity of fast growth and highly propoxur degrading 

capacity had a good adaptation with harzarous environmental conditions and potential application 

of this strain for bioremediation of pesticide contaminated soil and water at Vinh Chau district, 

Soc Trang province is high.   

Keywords: Bacteria; NaCl concentration; Paracoccus sp.; propoxur; pH; Temperature 
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